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TỜ TRÌNH 

Về việc: Đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với một số 

cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024 

 

  Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban 

hành Nghị quyết hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi bị 

ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024, cụ thể như sau: 

I. Căn cứ xây dựng 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; Luật Chăn nuôi ngày 

19 tháng 11 năm 2018, Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội 

về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông 

thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”; 

Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2019 – 2020; 

Căn cứ Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão; Công điện 

số 100/CĐ-TTg ngày 27/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ 

đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau 

bão số 3 và mưa lũ; Công điện số 108/CĐ-TTg ngày 18/10/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh khôi phục sản xuất sau bão số 3; 

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng 

ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. 

II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Đầu tháng 9 năm 2024, bão Yagi (bão số 3 năm 2024) và mưa lũ sau bão 

đã ảnh hưởng rất lớn đến các tỉnh phía Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội đặc biệt là 
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sản xuất nông nghiệp. Ngay sau khi bão tan, Thành phố đã có nhiều giải pháp để 

hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão như: (1) Tập trung các 

biện pháp kỹ thuật nhằm khắc phục hậu quả sau bão, xử lý môi trường, quản lý, 

chăm sóc diện tích cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, phòng trừ dịch bệnh, phục 

hồi sản xuất; (2) Triển khai ngay việc hỗ trợ phục hồi sản xuất theo Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP và Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND; (3) Bổ sung nguồn vốn 

qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách thành phố Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, 

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Khuyến nông để người dân vay vốn khôi 

phục sản xuất; (4) Hội dồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 

38/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 về một số nội dung sử dụng ngân sách thành 

phố Hà Nội năm 2024, trong đó có nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ 

Đông góp phần khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà 

Nội năm 2024. 

Các giải pháp của Thành phố đã kịp thời hỗ trợ, động viên người dân tích 

cực khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống sau bão lũ. Tuy nhiên, 

trong quá trình rà soát, thống kê thiệt hại, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị 

xã báo cáo có một số diện tích sản xuất một số chủng loại cây trồng, vật nuôi 

khác có giá trị kinh tế cao (cây quất cảnh, cây đào cảnh, cây phật thủ, cây cảnh, 

chim cút, chim bồ câu…) bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 và mưa lũ sau bão 

nhưng chưa được quy định cụ thể về mức hỗ trợ tại Nghị định số 02/2017/NĐ-

CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 02/2017/NĐ-CP) và Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Quyết định 

số 07/2019/QĐ-UBND), do vậy, không có chính sách để hỗ trợ khôi phục sản 

xuất cho người nông dân sản xuất những đối tượng cây trồng, vật nuôi trên. 

Để tiếp tục hỗ trợ người sản xuất giảm bớt một phần khó khăn do ảnh 

hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão, động viên người dân nhanh chóng và 

tích cực khôi phục sản xuất, việc xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ khôi phục sản 

xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ 

sau bão năm 2024 là rất cần thiết. 

III. Quá trình xây dựng Nghị quyết 

Căn cứ Báo cáo số 14/BC-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố về kết quả và công tác tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp 

chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026, 

trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân 

dân Thành phố nội dung về một số cơ chế hỗ trợ khôi phục sản xuất nông 

nghiệp trong đó lưu ý bổ sung đối với một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng 

bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2024. 
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1.1. Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 

dự thảo và có các văn bản số 3429/SNN-KT&CS ngày 21/10/2024, số 

3478/SNN-KT&CS ngày 25/10/2024 gửi các Sở, ngành: Tư pháp, Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã thành phố và UBND các quận, 

huyện, thị xã xin ý kiến góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Tờ 

trình của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

1.2. Đến ngày 28/10/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

nhận được 19 văn bản đề xuất, góp ý. Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý, về cơ bản các ý kiến tham gia góp ý 

đều thống nhất với nội dung đề xuất hỗ trợ. 

1.4. Ngày 31/10/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn 

bản số 3562/SNN-KT&CS gửi Sở Tài chính để xin ý kiến lần 2, Sở Tài chính đã 

có Văn bản số 6780/STC-TCHCSN ngày 31/10/2024 thống nhất với nội dung 

dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố, Tờ trình của UBND Thành phố. 

1.5. Ngày 31/10/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ 

trình số 402/TTr-SNN về việc đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ khôi phục sản 

xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ 

sau bão năm 2024. 

IV. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nghị quyết 

1. Hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi bị 

thiệt hại bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2024 chưa được quy định cụ thể 

tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND và Nghị 

quyết số 38/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 về một số nội dung sử dụng ngân sách 

thành phố Hà Nội về nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần 

khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. 

2. Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy 

định và thuận lợi trong quá trình triển khai để đạt được các mục tiêu đề ra về 

phát triển nông nghiệp của Thành phố. 

3. Trong trường hợp có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, 

tổ chức, cá nhân chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất. 

V. Nội dung hỗ trợ  

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các tổ chức, cá nhân để khôi phục sản xuất 

nông nghiệp đối với một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và 

mưa lũ sau bão năm 2024. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Các tổ chức, cá nhân có diện tích sản xuất cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại 

do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão từ 30% trở lên gồm: 

a) Hỗ trợ đối với cây trồng: 

- Cây quất cảnh; 

- Cây đào cảnh có chiều cao từ 70 cm trở lên ; 

- Cây phật thủ thời kỳ kinh doanh (từ khi cây bắt đầu ra quả); 
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- Các loại cây trồng khác (có tên thường gọi là cây mai trắng, cây phát 

lộc, cây nhài nhật, cây hoa giấy, cây hoa trà, cây mai tứ quý, cây lan tiêu). 

b) Hỗ trợ đối với nuôi gia cầm: 

- Chim cút sinh sản từ 30 ngày tuổi trở lên; 

- Chim bồ câu. 

3. Điều kiện, thời gian áp dụng: 

a) Điều kiện: Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 

ngày 09/01/2017 của Chính phủ 

b) Thời gian áp dụng: năm 2024. 

4. Nội dung, mức hỗ trợ 

4.1. Hỗ trợ đối với cây trồng: 

a) Diện tích cây quất cảnh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 90 triệu đồng/ha; 

thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 45 triệu đồng/ha; 

b) Diện tích cây đào cảnh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; 

thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 30 triệu đồng/ha; 

c) Diện tích cây phật thủ đang trong thời kỳ kinh doanh (từ khi cây bắt 

đầu ra quả) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 

70%, hỗ trợ 30 triệu đồng/ha; 

d) Diện tích các loại cây trồng khác (có tên thường gọi là cây mai trắng, 

cây phát lộc, cây nhài nhật, cây hoa giấy, cây hoa trà, cây mai tứ quý, cây lan 

tiêu) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ 

trợ 30 triệu đồng/ha; 

4.2. Hỗ trợ đối với nuôi gia cầm: 

a) Đối với chim bồ câu: Đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 15.000 đồng/con; trên 

28 ngày tuổi hỗ trợ 35.000 đồng/con 

b) Đối với chim cút: 6.000 đồng/con 

(Giải trình cơ sở đề xuất tại Phụ lục 1 đính kèm) 

5. Thực hiện hỗ trợ 

Áp dụng theo hướng dẫn tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP và Quyết định 

số 07/2019/QĐ-UBND. 

6. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách cấp Thành phố 

VI. Dự kiến kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí dự kiến: 37.937.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, 

chín trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng). Kinh phí hỗ trợ thực tế sẽ 

được cụ thể hoá trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. 

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm) 

VII. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, đơn vị liên quan đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ, chỉ 

đạo về công tác chuyên môn để triển khai thực hiện. Tổng hợp kinh phí đề nghị bổ 

sung do Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất gửi Sở Tài chính 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung kinh phí theo quy định. 
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2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, tham mưu Ủy ban 

nhân dân Thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách Thành phố để 

thực hiện theo quy định.  

3. Các sở, ban, ngành Thành phố và tổ chức chính trị xã hội khác căn cứ 

vào chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền và phối 

hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của Thành phố để triển khai hiệu 

quả việc hỗ trợ năm 2024. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai 

thực hiện hỗ trợ khôi phục sản xuất trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

- Khẩn trương rà soát, đề xuất nhu cầu hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố 

cấp bổ sung kinh phí theo quy định. 

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, 

nghiệm thu, quyết toán và chi khác (nếu có) theo quy định. 

- Tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có các đối tượng cây trồng, vật 

nuôi, thuỷ sản và nhà màng, nhà lưới bị thiệt hại do thiên tai chưa được quy định 

tại Tờ trình này và tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính 

phủ; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 của Hội đồng nhân 

dân Thành phố về nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần 

khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 

tiếp cận với các chính sách hỗ trợ tín dụng khôi phục sản xuất như vay vốn tại 

Quỹ Khuyến nông Thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách thành phố Hà 

Nội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Tờ trình này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì 

áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ khôi 

phục sản xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 

và mưa lũ sau bão, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân 

Thành phố xem xét thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); 

- Các sở: NN&PTNT; TC; TP; KH&ĐT; 

- UBND các huyện, quận, thị xã (để t/h); 

- Lưu: VT, SNN. 

 

TM. ỦY  BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền 
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PHỤ LỤC 1. GIẢI TRÌNH CƠ SỞ ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ 

(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr - UBND ngày……./…/2024  

của UBND Thành phố) 

 

1. Về đối tượng hỗ trợ 

1.1. Đề xuất đối tượng hỗ trợ là: Các tổ chức, cá nhân có diện tích sản xuất 

cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão từ 30% trở lên 

gồm: 

a) Hỗ trợ đối với cây trồng: 

- Cây quất cảnh; 

- Cây đào cảnh có chiều cao từ 70 cm trở lên; 

- Cây phật thủ thời kỳ kinh doanh; 

- Các loại cây trồng khác (có tên thường gọi là cây mai trắng, cây phát 

lộc, cây nhài nhật, cây hoa giấy, cây hoa trà, cây mai tứ quý, cây lan tiêu). 

b) Hỗ trợ đối với nuôi gia cầm: 

- Chim cút sinh sản từ 30 ngày tuổi trở lên; 

- Chim bồ câu từ 3 tháng tuổi trở lên; 

1.2. Lý do đề xuất: 

Trong thực tế sản xuất nông nghiệp của Thành phố có một số diện tích 

sản xuất một số chủng loại cây trồng, vật nuôi khác (cây quất cảnh, cây đào 

cảnh, cây phật thủ, cây cảnh, chim cút, chim bồ câu…) bị thiệt hại nặng nề do 

bão số 3 và mưa lũ sau bão, cụ thể theo số liệu rà soát của các quận, huyện, thị 

xã đến ngày 28/10/2024 như sau: 

(1) Cây đào cảnh: 234,49 ha (tại các địa phương: Tây Hồ: 65,05 ha; Đông 

Anh: 17,5 ha; Thường Tín 151,94 ha) 

(2) Cây quất cảnh 157,64 ha (tại các địa phương: Tây Hồ: 27,5 ha; Đông 

Anh: 79 ha; Thường Tín 51,14 ha) 

(3) Chim cút đẻ trứng: Số lượng chim 30 – 40 ngày tuổi bị thiệt hại: 

146.150 con tại huyện Đông Anh 

(4) Chim bồ câu: Số lượng chim 8-9 tháng tuổi bị thiệt hại: 6.000 con tại 

huyện Đông Anh 

(5) Một số loại cây trồng khác: Khoảng 108 ha cây phật thủ bị thiệt hại tại 

huyện Đan Phượng, Hoài Đức; 30 ha cây trồng khác cũng bị thiệt hại như cây 

mai trắng, cây phát lộc, cây nhài nhật, cây hoa giấy, cây hoa trà, cây mai tứ quý, 

cây lan tiêu bị thiệt hại tại huyện Phúc Thọ, Ba Vì... 

Đào cảnh, quất cảnh, phật thủ là 03 loại cây trồng đã trở thành thương 

hiệu nổi tiếng của Hà Nội trên thị trường, rất phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán 

của Việt Nam, đồng thời đào cảnh, quất cảnh là các chủng loại cây trồng có mức 

đầu tư ban đầu khá cao có chi phí sản xuất từ 128 triệu đồng đến trên 950 triệu 

đồng/ha (theo thực tế sản xuất do huyện Đông Anh, Thường Tín báo cáo). Ngoài 
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ra một số loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 và 

mưa lũ sau bão gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thu nhập của người dân. 

Đối với chim cút, chim bồ câu: Mức đầu tư ban đầu đối với nuôi chim cút 

sinh sản (mua giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh, điều trị bệnh) theo thực tế đến 

khi chim được 30-40 ngày tuổi có chi phí khoảng 15.000 đồng/con; Mức đầu tư 

ban đầu đối với nuôi chim bồ câu (mua giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh, điều 

trị bệnh) đến khi chim được 8-9 tháng tuổi bắt đầu vào đẻ trứng chi phí khoảng 

220.000 đồng/con. 

Tuy nhiên, các đối tượng này chưa có quy định cụ thể về mức hỗ trợ tại 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND do vậy chưa 

tạo được điều kiện để người dân đầu tư nhanh chóng khôi phục sản xuất. Vì vậy, 

đề xuất lựa chọn các đối tượng nêu trên để đề nghị mức hỗ trợ cụ thể nhằm kịp 

thời hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trong đầu tư khôi phục sản xuất.  

2. Về mức hỗ trợ 

2.1. Về mức thiệt hại được hỗ trợ là từ 30% trở lên để đảm bảo sự thống 

nhất về chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau thiên tai trên địa bàn (Nghị định 

số 02/2017/NĐ-CP, Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND) 

2.2. Về mức hỗ trợ cụ thể: 

a) Đề xuất hỗ trợ diện tích cây quất cảnh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 90 

triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 45 triệu đồng/ha 

Cơ sở đề xuất:  

- Theo thực tiễn sản xuất: Mức đầu tư sản xuất quất cảnh có chi phí từ 183 

triệu đồng đến 810 triệu đồng/ha (huyện Đông Anh, Thường Tín); 

- Theo tính toán dựa trên đơn giá và mật độ tại Thông báo số 7896/TB-

STC ngày 29/12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội về mức giá tối đa làm cơ sở tính 

bồi thường, hỗ trợ cho từng nhóm cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản không di 

chuyển được khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 để làm cơ sở tính mức hỗ trợ: 

Giá trị thiệt hại đối với diện tích cây quất < 30cm là 530 triệu đồng/ha (5.300 

đồng/cây x 10 cây/m2 x 10.000 m2 = 530 triệu đồng/ha) 

Vì vậy đề xuất mức hỗ trợ khoảng 50% theo chi phí đầu tư thấp nhất 

trong thực tiễn sản xuất là 90 triệu đồng/ha đối với mức độ thiệt hại >70% và 45 

triệu đồng/ha đối với mức độ thiệt hại từ 30 – 70% là phù hợp. 

b) Đề xuất diện tích cây đào cảnh có chiều cao từ 70 cm trở lên bị thiệt 

hại trên 70%, hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 30 triệu 

đồng/ha; 

Cơ sở đề xuất:  

- Theo thực tiễn sản xuất: Mức đầu tư sản xuất đào cảnh có chi phí từ 128 

triệu đồng đến 950 triệu đồng/ha (huyện Đông Anh, Thường Tín); 

- Theo tính toán dựa trên đơn giá và mật độ tại Thông báo số 7896/TB-

STC ngày 29/12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội về mức giá tối đa làm cơ sở tính 

bồi thường, hỗ trợ cho từng nhóm cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản không di 

chuyển được khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 để làm cơ sở tính mức hỗ trợ: 
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Giá trị thiệt hại đối với diện tích cây đào cao từ 70 -150 cm là 735 triệu đồng/ha 

(73.500 đồng/cây x 1 cây/m2 x 10.000 m2 = 735 triệu đồng/ha) 

Vì vậy đề xuất mức hỗ trợ khoảng 50% theo chi phí đầu tư thấp nhất 

trong thực tiễn sản xuất là 60 triệu đồng/ha đối với mức độ thiệt hại >70% và 30 

triệu đồng/ha đối với mức độ thiệt hại từ 30 – 70% là phù hợp. 

c) Đề xuất diện tích cây phật thủ đang trong thời kỳ kinh doanh (từ khi 

cây bắt đầu ra quả) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 

30% - 70%, hỗ trợ 30 triệu đồng/ha; 

Cơ sở đề xuất:  

- Theo tính toán dựa trên đơn giá và mật độ tại Thông báo số 7896/TB-

STC ngày 29/12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội về mức giá tối đa làm cơ sở tính 

bồi thường, hỗ trợ cho từng nhóm cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản không di 

chuyển được khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 để làm cơ sở tính mức hỗ trợ: 

Giá trị thiệt hại đối với cây phật thủ là 287,28 – 478,8 triệu đồng (239.400 – 

957.600 đồng/cây x 500 - 1.200 cây/ha = 287,28 – 478,8 triệu đồng). Đề xuất 

mức hỗ trợ tương tự mức hỗ trợ cây hoa đào là 60 triệu đồng/ha khi bị thiệt hại 

trên 70% và hỗ trợ 30 triệu đồng/ha khi thiệt hại từ 30% - 70%. 

c) Đề xuất diện tích các loại cây trồng khác (có tên thường gọi là cây mai 

trắng, cây phát lộc, cây nhài nhật, cây hoa giấy, cây hoa trà, cây mai tứ quý, cây 

lan tiêu) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, 

hỗ trợ 30 triệu đồng/ha 

Cơ sở đề xuất:  

- Theo thực tiễn sản xuất: Mức đầu tư sản xuất các loại cây trên có chi phí 

dao động từ 120 đến 715 triệu đồng/ha (huyện Phúc Thọ, Ba Vì); 

- Theo tính toán dựa trên đơn giá và mật độ tại Thông báo số 7896/TB-

STC ngày 29/12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội về mức giá tối đa làm cơ sở tính 

bồi thường, hỗ trợ cho từng nhóm cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản không di 

chuyển được khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 để làm cơ sở tính mức hỗ trợ:  

+ Giá trị thiệt hại đối với cây mai trắng là 504 triệu đồng (25.200 

đồng/cây x 2 cây/m2 x 10.000 m2 = 504 triệu đồng). 

+ Giá trị thiệt hại đối với cây phát lộc là 160 - 525 triệu đồng/ha (1.600 – 

10.500 đồng/khóm x 5-10 khóm/m2 x 10.000 m2 = 160 - 525 triệu đồng/ha). 

+ Giá trị thiệt hại đối với cây hoa nhài là 420 triệu đồng (10.500 

đồng/khóm x 4 khóm/m2 x 10.000 m2 = 420 triệu đồng). 

+ Giá trị thiệt hại đối với cây hoa trà là 518 triệu đồng (7.400 đồng/cây x 

7 cây/m2 x 10.000 m2 = 518 triệu đồng). 

Vì vậy đề xuất mức hỗ trợ khoảng 50% theo chi phí đầu tư thấp nhất 

trong thực tiễn sản xuất là 60 triệu đồng/ha đối với mức độ thiệt hại >70% và 30 

triệu đồng/ha đối với mức độ thiệt hại từ 30 – 70% là phù hợp. 

d) Đề xuất đối với chim bồ câu: Đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 15.000 

đồng/con; trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 35.000 đồng/con 
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Cơ sở đề xuất: Theo khảo sát thực tế của huyện Đông Anh, mức đầu tư 

ban đầu (mua giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh, điều trị bệnh, công chăm sóc...) 

đến khi chim được 8-9 tháng tuổi bắt đầu vào đẻ trứng chi phí khoảng 220.000 

đồng/con. Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của 

UBND Thành phố Hà Nội về định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động Khuyến nông 

Thành phố thì chi phí nuôi 01 con chim bồ câu khoảng 262.000 đồng (01 con 

giống có giá 100.000 đồng/con, thức ăn 10,8 kg/con x 15.000 đồng/kg = 

162.000 đồng), mức đầu tư này tương tự như đối với gia cầm (gà, vịt, ngan 

ngỗng), vì vậy đề xuất mức hỗ trợ tương tự như mức hỗ trợ gia cầm tại Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP, Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND và lựa chọn mức 

lớn nhất là 35.000 đồng/con đối với loại trên 28 ngày tuổi và 15.000 đồng/con 

đối với loại đến 28 ngày tuổi. 

e) Đề xuất đối với chim cút: 6.000 đồng/con 

Cơ sở đề xuất: Theo khảo sát thực tế của huyện Đông Anh, mức đầu tư 

ban đầu (mua giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh, điều trị bệnh, công chăm sóc...) 

đến khi chim được 8-9 tháng tuổi bắt đầu vào đẻ trứng chi phí khoảng 15.000 

đồng/con. Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của 

UBND Thành phố Hà Nội về định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động Khuyến nông 

Thành phố thì chi phí nuôi 01 con chim cút sinh sản khoảng 12.000 đồng (01 

con giống có giá 1.500 đồng/con, thức ăn 0,7 kg/con x 15.000 đồng/kg = 10.500 

đồng). Như vậy, đề xuất mức hỗ trợ khoảng 50% chi phí là 6.000 đồng/con là 

phù hợp. 

3. Đối với một số đối tượng cây cảnh, nhà màng nhà lưới: Không đề 

xuất hỗ trợ trực tiếp do không xác định cụ thể được đối tượng chủng loại cây 

trồng, chi phí đầu tư dao động lớn, mức đầu tư lớn vì vậy đề xuất hỗ trợ theo các 

chính sách tín dụng như vay vốn tại Quỹ Khuyến nông Thành phố, Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách thành phố Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã. 
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PHỤ LỤC 2: DỰ KIẾN KINH PHÍ HỖ TRỢ 

(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr - UBND ngày……./…/2024  

của UBND Thành phố) 

 

ĐVT. đồng 

TT Chủng loại ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Cây quất cảnh Ha 157,88 90.000.000 14.209.200.000 

2 Cây đào cảnh Ha 239,33 60.000.000 14.359.800.000 

3 Cây phật thủ Ha 108 60.000.000 6.480.000 

4 

Các loại cây trồng  

khác (có tên 

thường gọi là cây 

mai trắng, cây 

phát lộc, cây nhài 

nhật, cây hoa 

giấy, cây hoa trà, 

cây mai tứ quý, 

cây lan tiêu) 

Ha 30 60.000.000 1.800.000.000 

5 Chim cút sinh sản Con 146.450 6.000 878.700.000 

6 Chim bồ câu Con 6.000 35.000 210.000.000 

 Tổng    37.937.700.000 



PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH, KINH PHÍ DỰ KIẾN HỖ TRỢ CỦA UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ 

(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr - UBND ngày……./…/2024  của UBND Thành phố) 

 

TT 
Quận,  

huyện 

Cây quất cảnh Cây đào cảnh Cây phật thủ Cây trồng khác Chim cút Chim bồ câu Tổng KP 

Diện 

 tích 

(ha) 

Kinh 

 phí 

Diện 

 tích 

(ha) 

Kinh 

 phí 

Diện 

 tích 

(ha) 

Kinh 

 phí 

Diện 

 tích 

(ha) 

Kinh 

 phí 

Số 

lượng 

(con) 

Kinh  

phí 

Số  

lượng 

(con) 

Kinh  

phí  

1 Tây Hồ 28 2.475.000 65 3.903.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 6.378.000 

2 Đông Anh 79 7.110.000 18 1.050.000 
 

- 
 

- 146.450 878.700 6.000 210.000 9.248.700 

3 Thường Tín 51 4.602.600 152 9.116.400 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 13.719.000 

4 Phúc Thọ 
 

- 
 

- 
 

- 28 1.680.000 
 

- 
 

- 1.680.000 

5 Ba Vì 0.24 21.600 5 290.400 
 

- 2 120.000 
 

- 
 

- 432.000 

6 Đan Phượng 
 

- 
 

- 108 6.480.000 
 

- 
 

- 
 

- 6.480.000 

7 Tổng 158 14.209.200 239 14.359.800 108 6.480.000 30 1.800.000 146.450 878.700 6.000 210.000 37.937.700 

 

* Ghi chú: Trên đây là tổng hợp kinh phí dự kiến hỗ trợ của một số quận, huyện. Kinh phí hỗ trợ thực tế sẽ được cụ thể hoá 

trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết  
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